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NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kim Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Lê Văn Thới 

 Ông Nguyễn Văn Cường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dư ng Thị  ồng C m – Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 1-Vĩnh Long. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n khu v c  -  nh  ong tham gia phiên 

tòa: không tham gia. 

Trong ngày 12 tháng 9 năm 2025  t i trụ s  T a án nh n d n Khu vực 1-

Vĩnh Long xét xử s  th m công khai vụ án thụ lý số: 08/2025/TL T-KDTM 

ngày 23/4/2025 v  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”  theo  uyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 04/2025/ Đ  - T ngày 31 tháng 7 năm 2025 và  uyết định hoãn 

phiên t a số 15/2025/  Đ T-KDTM ngày 21 tháng 8 năm 2025  giữa các đư ng 

sự: 

* Nguyên đơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần V (V1). Địa chỉ trụ s : số 

   L  phường L  quận Đ  Thành phố  à Nội (nay là: số 89  L  phường Đ  Thành 

phố  à Nội). Người đ i diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D  chức vụ: Chủ tịch 

 ội đồng quản trị. Người đ i diện theo ủy quy n: Ông Đỗ Thành T  chức vụ: 

Phó Giám đốc Trung t m Thu hồi nợ khách hàng doanh nghiệp và  ử lý nợ 

pháp lý.  

Người đại diện hợp pháp của ông Đỗ Thành T: ông Ma Khắc K  chức vụ: 

Trư ng bộ ph n xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp mi n N và ông Mai Bảo L, 

chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp mi n N; địa chỉ liên 

l c: Tầng C  số C  đường N  phường A  quận N  Thành phố Cần Th  (nay là: 

Tầng C  số C  đường N  phường C  Thành phố Cần Th )(ông K v ng m t; ông L 

có m t). 

* Bị đơn: Công ty TNHH MTV Q (Công ty Q). Người đ i diện theo pháp 

luật: Ông Trần Văn H  chức vụ: Giám đốc.   

Địa chỉ trụ s :  ố N  Khu phố    Khóm A  Phường    Phường D  thành 

phố V  tỉnh Vĩnh Long (nay là:  ố N  Khu phố    Khóm A  phường T  tỉnh Vĩnh 
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Long); địa chỉ mới của bị đ n: B  đường P  khóm C  Phường I  thành phố V  

tỉnh Vĩnh Long (nay là: 27F, đường P  khóm C  phường L  tỉnh Vĩnh Long) 

(v ng m t). 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Văn H  sinh năm 

1971. N i cư trú:  ố N  Khu phố    Khóm A  Phường    Phường D  thành phố 

V  tỉnh Vĩnh Long (nay là:  ố N  Khu phố    Khóm A  phường T  tỉnh Vĩnh 

Long); địa chỉ mới của bị đ n: B  đường P  khóm C  Phường I  thành phố V  

tỉnh Vĩnh Long (nay là: 27F, đường P  khóm C  phường L  tỉnh Vĩnh Long) 

(v ng m t). 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo đơn  h i  iện c ng các tài liệu trong h  sơ vụ án  nguyên đơn Ngân 

hàng thương mại cổ phần V  gọi t t V1  Ngân hàng hay nguyên đơn  do ông 

Mai Bảo L là người đại diện hợp pháp trình bày: 

Công ty TNHH MTV Q đã vay vốn t i V1 – chi nhánh V2 theo Giấy đ  

nghị kiêm  ợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng  uốc tế  không có tài 

sản bảo đảm số:  ME/VLG/17/002 ngày 27 tháng 7 năm 2017. 

Tổng h n mức tín dụng thẻ 245.000.000đồng; thời h n cấp h n mức: 05 

năm; lãi suất 25%/năm (được đi u chỉnh từng thời kỳ theo quy định); ngày m  

thẻ: 16/8/2017; mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ ho t động kinh 

doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và mua bán cọc bê tông. 

Để bảo đảm cho khoản vay nêu trên  V1 và các bên đã thống nhất áp dụng 

các biện pháp bảo đảm sau ti n vay là: Bảo lãnh vô đi u kiện và không hủy 

ngang bằng toàn bộ tài sản cá nh n của ông Trần Văn   theo  ợp đồng bảo lãnh 

số:  ME/VLG/17/002/ ĐBL ngày 27 tháng 07 năm 2017 giữa V1 và ông Trần 

Văn   đối với khoản vay của Công ty Q.  

 uá trình thực hiện hợp đồng  Công ty Q đã không thực hiện đúng nghĩa 

vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH MTV Q chuyển nợ quá h n 

từ ngày 22/9/2021 và chịu lãi suất quá h n. 

Yêu cầu T a án giải quyết: Buộc Công ty TNHH MTV Q phải trả ngay một 

lần cho V1 tổng số nợ c n thiếu t m tính đến hết ngày 16/6/2025 gồm: Nợ gốc 

thẻ: 95.622.310đồng; Nợ lãi thẻ 176. 749. 326đồng  tổng cộng: 272. 

371.636đồng. 

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Q tiếp tục chịu lãi quá h n theo Giấy đ  

nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đã ký nêu trên 

cho tới khi thanh toán xong toàn bộ số nợ cho V1. 

Trường hợp Công ty TNHH MTV Q không thanh toán ho c thanh toán 

không đầy đủ theo yêu cầu nêu trên  ông Trần Văn   có trách nhiệm thanh toán 

toàn bộ khoản vay nêu trên theo hợp đồng bảo lãnh đã ký. Ngoài ra  không còn 

yêu cầu gì khác. 

* Ý kiến trình bày của bị đ n và người có quy n lợi và nghĩa vụ liên quan: 

T a án đã tống đ t Thông báo thụ lý vụ án  Thông báo v  phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ  h a giải nhưng bị đ n và người có 

quy n lợi và nghĩa vụ liên quan không có bản khai trình bày ý kiến đối với yêu 
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cầu kh i kiện của nguyên đ n  không tham dự các phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp tiếp cận công khai chứng cứ  h a giải nên không tiến hành h a giải được. 

T i phiên tòa sơ thẩm:  

Đ i diện hợp pháp của nguyên đ n ông Mai Bảo L trình bày: Quá trình cho 

bị đ n vay  các bên có thỏa thuận đi u chỉnh lãi suất trong h n theo từng thời kỳ  

cụ thể: năm 2017 là 25%/năm theo  uyết định số 844/2015/ Đ-TGĐ ngày 

23/11/2015 của V1  năm 2018 là 28% theo  uyết định số 795/2018/ Đ-TGĐ 

ngày 28/9/2018 của V1  năm 2019 là 32% theo  uyết định số 298/2015/ Đ-

TGĐ ngày 14/5/2019 của V1 và  uyết định số 746/2015/ Đ-TGĐ ngày 

01/10/2019 của V1 và kể từ ngày 22/8/2023 lãi suất đi u chỉnh thành 34%/năm. 

 iện nay V1 đang áp dụng mức lãi suất trong h n là 34%/năm và lãi suất quá 

h n là 150% của lãi suất trong h n. Nguyên đ n yêu cầu bị đ n trả nợ vay tính 

đến ngày 12/9/2025  tổng cộng: 284.129.250đồng  bao gồm: Nợ gốc thẻ: 

95.622.310đồng; Nợ lãi thẻ 188.506.940đồng. 

Trường hợp Công ty TNHH MTV Q không thanh toán ho c thanh toán 

không đầy đủ theo yêu cầu nêu trên  ông Trần Văn   có trách nhiệm thanh toán 

toàn bộ khoản vay nêu trên theo hợp đồng bảo lãnh đã ký. Ngoài ra  không c n 

yêu cầu gì khác. 

Bị đ n và người có quy n lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn   v ng m t 

không có lý do.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Căn cứ vào tài liệu  chứng cứ đã được xem xét t i phiên t a  kết quả tranh 

tụng t i phiên t a.  ội đồng xét xử nhận định:  

 1  V  th  t c t  t ng   

Ng n hàng kh i kiện yêu cầu Công ty TNHH MTV Q v  tranh chấp hợp 

đồng tín dụng vì cho rằng quy n và lợi ích của Ng n hàng bị x m ph m là có 

quy n kh i kiện và xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng”. Bị đ n có trụ s  t i phường T  tỉnh Vĩnh Long  căn cứ Nghị quyết số 

81/2025/UBTV  15 của Ủy ban thường vụ  uốc hội v  thành lập T a án nh n 

d n cấp tỉnh  T a án nh n d n khu vực; quy định ph m vi th m quy n theo lãnh 

thổ của T a án nh n d n cấp tỉnh  T a án nh n d n khu vực  nên vụ án thuộc 

th m quy n giải quyết của T a án nh n d n khu vực 1-Vĩnh Long. 

Bị đ n và người có quy n lợi và nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai: phiên t a lần thứ nhất ngày 21/8/2025  phiên t a lần thứ hai 

ngày 12/9/2025 nhưng đ u v ng m t  không lý do nên  ội đồng xét xử quyết 

định xét xử v ng m t các đư ng sự. Vì vậy thủ tục tố tụng trong vụ án đảm bảo 

quy định t i các Đi u 30  35  39  186  227  228  229 của Bộ luật Tố tụng d n sự 

năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2025. 

 2  V  nội dung   

[2.1] Hợp đ ng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế  không có tài 

sản bảo đảm số: SME/VLG/17/002 ngày 27 tháng 7 năm 2017: 
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 ét Giấy đ  nghị kiêm  ợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng  uốc 

tế  không có tài sản bảo đảm số:  ME/VLG/17/002 ngày 27 tháng 7 năm 2017 

giữa V1 với Công ty TNHH MTV Q được xác lập là tự nguyện  công khai  phù 

hợp với quy định t i Đi u 117 của Bộ luật D n sự năm 2015  mức cấp tín dụng 

là 245.000.000đồng  lãi suất trong h n t i thời điểm cho vay là 25%/năm  lãi 

suất quá h n là 150% của lãi suất trong h n. T i Đi u 4 của  ợp đồng các bên 

thỏa thuận: Lãi suất thẻ tín dụng trong h n được xác định theo mức lãi suất do 

Ng n hàng quy định từng thời kỳ  phư ng thức thanh toán được quy định t i 

Đi u 4 của  ợp đồng. Kể từ ngày 22/8/2023 lãi suất trong h n được đi u chỉnh 

thành 34%/năm cho đến nay và lãi suất quá h n là 150% của lãi suất trong h n. 

 ội đồng xét xử xét thấy trong hợp đồng có nêu rõ:  ình thức cho vay  

mức lãi suất  phư ng thức thanh toán và được các đư ng sự tự nguyện thỏa 

thuận  không ai bị lừa dối  ép buộc  nội dung thỏa thuận phù hợp với quy định 

v  ho t động cho vay theo Đi u 100  103 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 và 

Đi u 13 Thông tư số 39/2016/TT-N NN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng N 

quy định v  ho t động cho vay của tổ chức tín dụng  chi nhánh ng n hàng nước 

ngoài đối với khách hàng. Ng n hàng đã giải ng n đúng số ti n trên theo yêu cầu 

của bị đ n. Do bị đ n vi ph m nghĩa vụ thanh toán  ngày 22/9/2021 Ng n hàng 

đã chuyển sang nợ quá h n.  uốt quá trình tố tụng ông H là người đ i diện theo 

pháp luật của bị đ n đồng thời là người có quy n lợi và nghĩa vụ liên quan v ng 

m t không có lý do  không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu kh i kiện 

của nguyên đ n  không phản đối các tình tiết sự kiện nguyên đ n yêu cầu.  

Căn cứ vào các tài liệu  chứng cứ do nguyên đ n cung cấp đủ căn cứ chấp 

nhận yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n v  việc yêu cầu Công ty TNHH MTV Q 

phải trả nợ vay tính đến ngày 12/9/2025 tổng cộng: 284.129.250đồng  bao gồm: 

nợ gốc 95.622.310đồng  nợ lãi 188.506.940đồng và tiếp tục trả lãi phát sinh kể 

từ ngày tiếp theo của ngày xét xử s  th m của hợp đồng tín dụng trên nợ gốc 

chưa thanh toán cho đến khi thanh toán xong nợ là có căn cứ phù hợp với quy 

định t i điểm a khoản 1 Đi u 13 của Nghị quyết số 01/2019/N - ĐTP ngày 

11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật v  lãi  lãi suất  

ph t vi ph m. 

[2.2] Về Hợp đ ng bảo lãnh: 

Để bảo đảm cho khoản vay nêu trên của Công ty Q, ngày 27/7/2017, V1 và 

ông Trần Văn   đã ký  ợp đồng bảo lãnh số:  ME/VLG/17/002/ ĐBL  t i 

Đi u 1 của hợp đồng có nội dung:  

“1. Bên bảo lãnh đồng ý  bằng toàn bộ tài sản của mình  bảo lãnh vô đi u 

kiện và không hủy ngang cho Bên được bảo lãnh trong việc thực hiện toàn bộ 

nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên Ng n hàng phát sinh từ Giấy đ  

nghị kiêm  ợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản 

bảo đảm số  ME/ VLG / 17/002 ký ngày 27 tháng 7 năm 2018 và các hợp đồng  

văn bản tín dụng khác ký giữa Bên được bảo lãnh và Bên Ng n hàng bao gồm 

cả các phụ lục  văn bản sửa đổi  bổ sung  các khế ước nhận nợ và văn bản liên 

quan ( au đ y gọi chung là “Văn kiện tín dụng”). 
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2. Toàn bộ nghĩa vụ nêu t i khoản 1 Đi u này được hiểu bao gồm nghĩa vụ 

trả nợ gốc  lãi  các khoản phí  ti n ph t  ti n bồi thường thiệt h i  chi phí xử lý 

tài sản bảo đảm (chi phí thu giữ  trông giữ  chi phí bán đấu giá  ti n phí thi hành 

án...) và tất cả các các nghĩa vụ khác của Bên được bảo lãnh đối với bên Ng n 

hàng theo Văn kiện tín dụng nêu trên”. 

Và t i khoản 4 Đi u của  ợp đồng bảo lãnh các bên xác nhận rằng việc 

giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện  không giả t o  không bị ép buộc  

lừa dối  đe dọa  nhầm lẫn. Từng bên một đã đọc l i  hiểu rõ  nhất trí và cùng ký 

tên dưới đ y.  

 ét thấy  ph m vi bảo lãnh của hợp đồng nêu trên là toàn bộ nghĩa vụ của 

Công ty Q theo Đi u 336 của Bộ luật D n sự năm 2015. Nay Công ty Q vi ph m 

nghĩa vụ thanh toán  V1 yêu cầu ông Trần Văn   là bên bảo lãnh phải thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Q là phù hợp với quy định t i Đi u 342 của Bộ luật 

D n sự năm 2015.  

        n ph  sơ thẩm:  

Buộc Công ty TNHH MTV Q do ông Trần Văn    chức vụ Giám đốc là 

người đ i diện theo pháp luật và ông Trần Văn   phải nộp 14.206.463đồng (tính 

tr n 14.206.000đồng) án phí kinh doanh thư ng m i s  th m. 

 oàn trả Ng n hàng thư ng m i cổ phần V số ti n t m ứng phí đã nộp 

6.515.000đồng (sáu triệu năm trăm mười lăm ngàn đồng) theo Biên lai thu t m 

ứng án phí  lệ phí T a án số 0007870 ngày 17/4/2025 t i Chi cục Thi hành án 

d n sự thành phố Vĩnh Long (nay là Ph ng Thi hành án d n sự khu vực 1-Vĩnh 

Long). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH   

 p dụng các Đi u 30  35  39  147  227  228 của Bộ luật Tố tụng d n sự 

năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2025; các Đi u 340  342 của Bộ luật D n sự 

năm 2015; các Đi u 100  103 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024; khoản 2 

Đi u 26 Nghị quyết 326/2016/UBTV  14  ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ  uốc hội quy định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí  lệ phí T a án. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của Ng n hàng thư ng m i cổ phần V. 

1.1. Buộc Công ty TNHH MTV Q do ông Trần Văn    chức vụ Giám đốc 

là người đ i diện theo pháp luật có nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng 

thư ng m i cổ phần V theo Giấy đ  nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng 

thẻ tín dụng  uốc tế không có tài sản bảo đảm số:  ME/VLG/17/002 ngày 27 

tháng 7 năm 2017 tính đến ngày 12/9/2025 tổng cộng 284.129.250đồng (hai 

trăm tám mư i bốn triệu  một trăm hai mư i chín ngàn  hai trăm năm mư i 

đồng)  bao gồm: nợ gốc 95.622.310đồng  nợ lãi 188.506.940đồng. 

1.2. Trường hợp Công ty TNHH MTV Q do ông Trần Văn    chức vụ 

Giám đốc là người đ i diện theo pháp luật không thực hiện ho c thực hiện 
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không đúng nghĩa vụ trả nợ cho Ng n hàng thư ng m i cổ phần V theo Giấy đ  

nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng  uốc tế không có tài sản 

bảo đảm số:  ME/VLG/17/002 ngày 27 tháng 7 năm 2017 thì ông Trần Văn   

phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ng n hàng thư ng m i cổ phần V 

theo  ợp đồng bảo lãnh số:  ME/VLG/17/002/ ĐBL  ngày 27/7/2017 tính đến 

ngày 12/9/2025  tổng cộng: 284.129.250đồng (hai trăm tám mư i bốn triệu  một 

trăm hai mư i chín ngàn  hai trăm năm mư i đồng)  bao gồm: nợ gốc 

95.622.310đồng  nợ lãi 188.506.940đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử s  th m  Công ty TNHH MTV Q do 

ông Trần Văn    chức vụ Giám đốc là người đ i diện theo pháp luật và ông Trần 

Văn   c n phải tiếp tục chịu khoản ti n lãi của số ti n nợ gốc chưa thanh toán  

theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán 

xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng  các bên có thỏa 

thuận v  việc đi u chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ng n hàng cho 

vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ng n hàng cho 

vay theo quyết định của T a án cũng sẽ được đi u chỉnh cho phù hợp với sự 

đi u chỉnh lãi suất của Ng n hàng cho vay. 

2.  n phí s  th m: 
Buộc Công ty TNHH MTV Q do ông Trần Văn    chức vụ Giám đốc là 

người đ i diện theo pháp luật và ông Trần Văn   phải nộp 14.206.000đ (mười 

bốn triệu  hai trăm lẽ sáu ngàn đồng) án phí kinh doanh thư ng m i s  th m. 

 oàn trả Ng n hàng thư ng m i cổ phần V số ti n t m ứng phí đã nộp 

6.515.000đồng (sáu triệu năm trăm mười lăm ngàn đồng) theo Biên lai thu t m  

ứng án phí  lệ phí T a án số 0007870 ngày 17/4/2025 t i Chi cục Thi hành án 

d n sự thành phố Vĩnh Long (nay là Ph ng Thi hành án d n sự Khu vực 1-Vĩnh 

Long). 

Trường hợp Bản án   uyết định được thi hành theo quy định t i Đi u 2 

Luật Thi hành án d n sự thì Người được thi hành án d n sự  người phải thi hành 

án d n sự có quy n thỏa thuận thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  tự nguyện 

thi hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các đi u 6  7  7a  7b 

và 9 Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định t i Đi u 30 Luật Thi hành án d n sự. 

Đư ng sự có m t được quy n kháng cáo trong thời h n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Đối với đư ng sự v ng m t được quy n kháng cáo Bản án trong h n 

15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án ho c ngày niêm yết Bản án t i chính 

quy n địa phư ng để yêu cầu T a án cấp trên xét xử l i phúc th m.  

 

Nơi nhận:                                                     

- Các đư ng sự; 

- Thi hành án d n sự tỉnh Vĩnh Long; 

- Ph ng thi hành án d n sự  

khu vực 1- Vĩnh Long; 

- VK ND khu vực 1- Vĩnh Long; 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- Lưu VT  hồ s  vụ án.                                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

                             Đoàn Thị Kim Yến 
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